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NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI 

Công nghệ in 3D – “In cả thế giới” 

Được xem là một trong những công nghệ tiên tiến và nhiều tiềm năng nhất của thế kỷ 

21, công nghệ in 3D đang phát triển rất sôi động và đang ngày càng được sử dụng 

rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, 

giáo dục, y tế,…, thậm chí cả trong nghệ thuật. In 3D đã có mặt trong hầu hết các 

hoạt động kinh tế - xã hội trên toàn thế giới và Việt Nam, trong thời gian gần đây.  

Công nghệ in 3D và những tiềm năng ứng dụng phong phú 

Khác với các quy trình sản xuất truyền thống, để có được sản phẩm hoàn chỉnh đòi hỏi 

người ta phải thực hiện các nguyên công cắt gọt (khoan, dập, tiện, phay, bào,…) trên một 

khối vật liệu, công nghệ in 3D (3D Printing, hay còn gọi là Công nghệ sản xuất bồi đắp - 

Additive Manufacturing) là phương thức mới để sản xuất một đối tượng bằng cách tạo ra 

nó từ từ, bằng các khối vật liệu từ các tệp mô hình 3D. Quá trình in 3D bắt đầu bằng việc 

sử dụng phần mềm thiết kế hoặc quét 3D để tạo ra một mô hình số 3D của đối tượng. 

Sau đó, máy in 3D sẽ đọc tệp mô hình này và sản xuất ra đối tượng bằng cách xếp các 

lớp vật liệu lên nhau (thường là nhựa hoặc kim loại, gần đây là nhiều loại vật liệu khác 

như socola, bột đường, vật liệu y sinh,...) theo thứ tự được chỉ định trong tệp mô hình, cho 

đến khi hoàn thành đối tượng. 

Hiệp hội Vật liệu và Thí nghiệm Hoa Kỳ (ASTM) đã phân chia công nghệ in 3D theo 7 quy 

trình chính. Tùy theo từng quy trình mà có các công nghệ và vật liệu in được các nhà 

khoa học nghiên cứu, phát triển thích hợp để triển khai trong thực tiễn. 

Nhờ có thể tạo ra các đối tượng có độ phức tạp cao, đa dạng, với nhiều kích thước khác 

nhau một cách nhanh chóng, tiết kiệm chi phí so với các phương pháp sản xuất truyền 

thống, theo một báo cáo của Công ty nghiên cứu thị trường Markets&Markets (Mỹ), thị 

trường in 3D toàn cầu ước đạt giá trị khoảng 15 tỷ USD vào năm 2023, dự kiến sẽ đạt 

34,5 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng kép là 18,1%. Sự phát triển của công 

nghệ in 3D được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng của các ngành, và rất đa dạng: 

Trong ngành công nghiệp ô tô, các nhà sản xuất xe hơi lớn của Mỹ như Ford, GE và 

Mattel đã sử dụng in 3D để cắt giảm chi phí và thời gian sản xuất trong giai đoạn tạo mẫu. 

Ford sử dụng công nghệ in 3D để chế tạo các xylanh dùng trong động cơ EcoBoost (sử 

dụng trong xe đua) nhằm giảm nhiên liệu tiêu thụ; công đoạn này giảm khoảng 20-45% 

thời gian sản xuất. GE ứng dụng công nghệ in 3D trong quá trình sản xuất đầu dò siêu 

âm, giúp cắt giảm khoảng 30% chi phí hoạt động,… 

Trong công nghiệp điện tử, máy in 3D được sử dụng để chế tạo các bộ phận phức tạp 

đặc biệt từ các chất liệu khác nhau. Hãng Cartesian (Úc) đã tạo ra máy in 3D Argentum, 

phun mực dẫn điện (làm bằng các hạt nano bạc) lên giấy, vải, acrylic, nhựa, MDF và 



 KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO SỐ 06/2023 

 

 3 

nhiều chất liệu sợi thủy tinh khác, tạo ra các bo mạch cứng và linh hoạt, thậm chí, có thể 

dệt vào quần áo. 

Trong lĩnh vực năng lượng, Siemens đã chế tạo và thử nghiệm thành công cánh quạt 

turbine khí bằng công nghệ in 3D, mở đường cho việc in các thiết bị nặng trong thực tiễn 

bằng công nghệ in 3D, không chỉ để chế tạo các mô hình hoặc nguyên mẫu. Một cánh 

turbine khí từ thiết kế của Siemens được in ra chỉ mất hai tháng, trong khi thời gian để sản 

xuất theo công nghệ thông thường mất đến hai năm.  

In 3D đã xâm nhập vào công nghệ hàng không, giúp tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao 

nhưng trọng lượng nhỏ. Airbus là hãng hàng không đầu tiên áp dụng công nghệ in 3D để 

tạo ra nhiều bộ phận cho máy bay. Các sản phẩm tạo ra nhờ công nghệ in 3D tốt hơn, 

chắc hơn, nhẹ hơn từ 50-80% (cứ giảm bớt được 220 kg trọng lượng thì Airbus tiết kiệm 

được 2,5 triệu USD tiền mua nhiên liệu mỗi năm). Hãng Boeing cũng đã ứng dụng công 

nghệ in 3D để in hàng trăm bộ phận khác nhau cho máy bay,…. 

Đối với ngành y tế và chăm sóc sức khỏe, công nghệ in 3D rất hữu ích trong sản xuất các 

mô hình sinh học (các mô hình bộ phận con người như xương, răng, tai giả,…), cho phép 

bác sỹ thực hiện phẫu thuật thuận lợi hơn nhờ hiểu biết sâu hơn về cơ thể bệnh nhân và 

các chẩn đoán được chính xác hơn. Qua đó, kế hoạch phẫu thuật chi tiết hơn, các thử 

nghiệm, diễn tập phẫu thuật hay hướng dẫn trong ca mổ đảm bảo về tính chính xác và 

chất lượng. Công nghệ in 3D còn được dùng để thiết kế và sản xuất các bộ phận cơ thể 

phục vụ phẫu thuật tái tạo và cấy ghép theo đúng như kích thước, hình dạng, đặc điểm 

của từng bệnh nhân. Với công nghệ in sinh học (bio-printing), hệ thống tế bào mô của con 

người có thể được in theo lớp bằng mực sinh học (mực thu được qua xử lý đặc biệt các tế 

bào con người và các chất khác). Mặc dù vẫn còn một số vấn đề về sự ổn định và chức 

năng cấu trúc trong in sinh học, nhưng đã có những tiến bộ đáng kể với mô người và các 

cơ quan, hứa hẹn nhiều cơ hội quý báu để phát triển thuốc, điều trị thử nghiệm, nghiên 

cứu y học, chữa lành vết thương, và cả cấy ghép. Nếu các cơ quan này được in ra từ các 

tế bào gốc của bệnh nhân, nó sẽ ít có nguy cơ bị đào thải bởi hệ miễn dịch của người đó. 

Các sản phẩm in 3D có thể dùng để cấy trực tiếp vào trong cơ thể người. Ví dụ, do hình 

dạng của khớp gối rất phức tạp, khi gắn khớp nhân tạo, chỉ cần điều chỉnh rất nhỏ về góc 

độ cũng có thể giúp giảm đáng kể áp lực lên đầu gối. In 3D cũng được dùng để sản xuất 

hộp sọ nhân tạo. Thường trước đây người ta dùng titan để cấy ghép, tuy nhiên, khi bệnh 

nhân tái phát, rất khó xác định vị trí phần titan đã được sử dụng. Nếu sử dụng công nghệ 

in 3D, khắc phục ngay được nhược điểm này. In 3D còn rất hữu dụng trong giả lập mô 

phỏng phẫu thuật. Với ngành dược, tương lai các hiệu thuốc (hoặc cả cá nhân) đều có thể 

tự in các loại thuốc từ các hợp chất cho riêng mình bằng cách sử dụng máy in 3D. Hệ 

thống cho phép tùy biến, có thể kiểm soát và phân phối thuốc chính xác, giảm thiểu các 

chi phí và cải thiện đáng kể việc điều trị theo từng cá thể. 

Với ngành kiến trúc và xây dựng, in 3D được dùng để thi công các công trình dân dụng, 

từ cầu cống đến các loại kiến trúc khác nhau. Vật liệu in được sử dụng phổ biến nhất là 

nhựa và bê tông. Cầu in 3D bằng robot ở Amsterdam là công trình sử dụng các chất liệu 

kim loại (sắt, thép, nhôm, đồng,…). Các cánh tay robot phối hợp liên tục để in ra các kết 
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cấu phức tạp của cây cầu một cách dễ dàng, khởi đầu từ hai đầu bờ tiến vào giữa, cho 

đến khi chiếc cầu được nối liền trong khoảng thời gian gần hai tháng. 

In 3D cũng có những ứng dụng thiết thực trong ngành giáo dục, đặc biệt liên quan đến 

các môn học khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Sinh viên có thể thiết kế và tạo ra 

các sản phẩm trong lớp học và có cơ hội thử nghiệm các ý tưởng, vừa học vừa làm với 

máy in 3D. Cách làm này làm tăng hứng khởi học tập, làm việc theo nhóm, tương tác 

trong lớp học, cũng như hỗ trợ khả năng sáng tạo, kỹ năng máy tính và khả năng tư duy 

ba chiều của sinh viên. Có thể nói, các lợi ích lớn nhất của in 3D trong giáo dục là: (1) 

Khơi gợi hứng thú; (2) Tạo điều kiện phát triển giáo dục STEM; (3) Tiếp cận được với các 

đối tượng học chưa từng có trước đây; (4) Mở ra nhiều khả năng mới cho việc học tập, và 

(5) Thúc đẩy kỹ năng giải quyết vấn đề. 

Trong ngành sản xuất thực phẩm, qua các vòi phun từng lớp căn cứ theo chương trình 

được lập trình sẵn bằng máy tính, máy in thực phẩm 3D có thể tạo ra chocolate, bánh, 

kẹo, mỳ, bánh pizza và các loại đồ ăn nhanh khác,… 

Việt Nam và công nghệ in 3D 

Tại Việt Nam, nhóm đầu tiên về công nghệ tạo mẫu nhanh được thành lập vào tháng 

3/1999 tại khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM với mục đích nghiên cứu và 

phát triển loại công nghệ mới này. Đến nay, công nghệ in 3D đã nhận được sự đầu tư 

mạnh mẽ của Chính phủ, các cơ quan quản lý, cơ quan nghiên cứu và các doanh nghiệp. 

Trong những năm gần đây, nhiều trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ in 3D đã 

được thành lập tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ in 3D và đào tạo về công nghệ này. 

Một số sáng chế của người Việt về công nghệ in 3D đã được cấp bằng bảo hộ trong và 

ngoài nước. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng bắt đầu sử dụng công nghệ in 3D để 

tăng năng suất, giảm chi phí và gia tăng chất lượng sản phẩm.  

Tại TP.HCM, đã có khá nhiều nghiên cứu công nghệ in 3D được ứng dụng vào thực tiễn 

thành công. Các nhà nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia Điều khiển số 

và Kỹ thuật hệ thống đặt tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, với giải pháp “Máy in 3D 

VINA FDM”, cho phép thực hiện các mẫu có kích thước 270x250x250mm, bề rộng lớp đùn 

0,15 mm, bề dày lớp có thể điều chỉnh vô cấp trong nhỏ nhất 0,15 mm, tốc độ đùn vật liệu 

1.200-1.800mm/phút, độ chính xác ± 0,25 mm. Các nhà khoa học ở đơn vị này cũng có 

“Phần mềm chia lớp cho máy tạo mẫu nhanh FDM” hoạt động dựa trên cấu trúc nhận dạng 

file STL, xây dựng lại mô hình 3D, tạo hỗ trợ, sau đó chia lớp mô hình và hỗ trợ, cuối cùng 

là tạo ra dữ liệu gia công để đưa ra lệnh cho máy in 3D. “Cơ cấu tản nhiệt cho hệ thống cấp 

liệu đầu đùn của máy tạo mẫu nhanh công nghệ đùn kết dính” của đơn vị này đã được Cục 

Sở hữu trí tuệ chấp nhận bảo hộ độc quyền. 

Trong xây dựng, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM cũng có các nghiên cứu về “     n  

cố                 n   ùn  c    n   ” cho phép tạo ra hỗn hợp bê tông in 3D có ứng suất 

chảy tĩnh từ 2 0- 00 Pa, độ nhớt  -12 Pa.s, độ xòe 18-21 cm, độ sụt đo bằng côn mini từ 

4-10 cm; “Bê   n   ùn  c    n         n  n  ều   ạ  c ấ  kế    n     cố    ệu k  c n  u” 

sử dụng xi măng PC50, cát sông, nước sạch, phụ gia siêu hóa d o, tro bay hàm lượng 

lớn, silica  ume, bột đá vôi và sợi Polypropylene (PP) đã tạo ra loại bê tông cốt sợi PP có 

khả năng kháng nứt tốt trong quá trình co ngót, có tính chất cơ học và d o dai phù hợp để 
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ứng dụng in 3D các cấu kiện thành mỏng và nghiên cứu “C n  n  ệ      n   n     ùn  

c       c n  c n     n        ng” sử dụng vật liệu bao gồm  xi măng PC50, cát sông, 

nước sạch, phụ gia siêu hóa d o, phụ gia điều chỉnh độ nhớt, tro bay loại F, silica  ume, 

sợi phân tán, cho phép tạo ra những công trình có thiết kế kiến trúc độc đáo,… vừa được 

Sở KH&CN TP.HCM nghiệm thu năm 2022. 

Các nhà nghiên cứu tại Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa TP.HCM đóng góp thêm 

nghiên cứu “Ứng d ng công nghệ  n       n  đ ều trị chấn   ươn , c ỉnh hình” để tạo ra 

các loại nẹp hỗ trợ điều trị phục hồi (chỉnh hình chân, nẹp ngón tay, nẹp hỗ trợ điều trị 

chấn thương, nẹp điều trị cổ, cẳng tay,…) cho bệnh nhân có tính cá nhân hóa, trọng 

lượng nhẹ, đơn giản và nhanh chóng hơn; vật liệu có độ tương thích và an toàn cao cho 

người bệnh, chống được dị ứng so với phương pháp truyền thống.    

Tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, Viện Công nghệ cao Cirtech có các nghiên cứu 

về “Học sâu trong công nghệ in 3D”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để thực hiện những tác 

nghiệp lặp đi lặp lại trong công nghệ in 3D (ví dụ như đưa ra các thông số dữ liệu mẫu) 

thay cho các kỹ sư thiết kế, giúp giảm bớt chi phí đào tạo, nhất là khi có sự biến động về 

nhân sự là các kỹ sư thiết kế. Các nhà khoa học ở đây cũng sử dụng trí tuệ nhân tạo để 

tái tạo dữ liệu đầu vào 2D sau đó chuyển đổi và tối ưu dữ liệu sao cho máy in 3D nhận 

diện và in ra được sản phẩm từ mô hình 2D. Ngoài ra, việc phát triển công cụ AI để tính 

phần bù, và tối ưu hóa mật độ rỗng cho cấu kiện (sản phẩm cần in 3D) và tối ưu hóa đến 

khi cường độ chịu lực phù hợp với yêu cầu cũng đã được thực hiện. Công nghệ này đã 

được Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ cấp bằng độc quyền sáng chế. 

“Nghiên cứu ứng d ng in 3D trong chế tạo vỏ tàu cao tốc cỡ nhỏ hoạ  độn     n   ùn  nước 

thủy nộ  địa Việt Nam” là nhiệm vụ KH&CN đã được các nhà khoa học tại Đại học Giao 

thông vận tải TP.HCM triển khai thành công. Việc ứng dụng công nghệ in khuôn 3D trong 

quá trình thi công chế tạo tàu cho thời gian thi công khuôn nhanh hơn so với phương pháp 

thi công truyền thông từ 2-3 lần, tiết kiệm chi phí sản xuất và nhân công cho doanh nghiệp 

trong quá trình thi công chế tạo. Đây là một hướng đi mới cho các doanh nghiệp chế tạo 

thân vỏ tàu composite, khi mà các nhu cầu về chế tạo tàu cỡ nhỏ hoạt động ven sông, 

tuyến ngắn (có kích thước đến dưới 12m, công suất chở không quá 12 người) nhằm kết 

hợp với các tuyến du lịch thủy nội địa khu vực TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ, Tây Nam 

Bộ để phát triển du lịch xanh hoặc các tuyến xe bus sông, taxi sông đang rất hứa hẹn. 

Trong khuôn khổ của Hội thảo “Công nghệ in 3D và một số ứng d ng trong th c tiễn”, 

được Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM tổ chức vào ngày 23/5/2023, 

bên cạnh các giải pháp công nghệ vừa nêu, nhiều thành quả và kinh nghiệm thực tế trong 

việc ứng dụng công nghệ in 3D vào y học như chỉnh hình xương, chỉnh trục, ghép sọ công 

nghệ titan 3D, phẫu thuật nội soi trong xương,... cũng đã được Đại học VinUniversity giới 

thiệu. Cũng trong sự kiện này, công nghệ tạo vật liệu y sinh để phát triển sản phẩm cầm 

máu collagen vi sợi (vốn có tỷ lệ hấp thu cao, khả năng tương thích sinh học cao, không 

gây các bệnh truyền nhiễm, giảm thời gian phẫu thuật so với sử dụng gạc y tế từ cellulose 

tái sinh - ORC) và thiết bị in 3D phục vụ cho mục đích này cũng đã được Viện Kỹ thuật 

Nhiệt đới (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) công bố rộng rãi đến cộng đồng. “  ươn  

pháp chế tạo vật liệu cầm m u    n cơ  ở collagen từ vả  c  đư c biến tính hoá học” của 

nhóm nghiên cứu tại Viện này đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng bảo hộ độc quyền.  
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Có thể nói, công nghệ in 3D là một trong những nội dung đang rất được quan tâm phát 

triển. Gần đây, công nghệ này cũng được xác định rõ trong các định hướng về phát triển, 

ứng dụng công nghệ tại Việt Nam, ví dụ như tại Chiến lược phát triển Khoa học, Công 

nghệ và Đổi mới sáng tạo đến năm 2030, ban hành theo Quyết định số 5 9/QĐ-TTg ngày 

11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Hy vọng rằng, với các chủ trương thông thoáng, sự 

hỗ trợ mạnh mẽ của các cấp, các ngành, sự hợp tác tốt hơn của các nhà nghiên cứu, nhà 

đầu tư và các doanh nghiệp, sẽ có thêm nhiều sáng chế, nhiều công nghệ trong lĩnh vực 

công nghệ in 3D được nghiên cứu và ứng dụng thành công trong thực tiễn, góp phần thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam. 

Tuấn Kiệt 

---------------------------------- 

Tài liệu tham khảo chính 
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Bê tông xanh – Giải pháp xây dựng bền vững 

Bê tông xanh là thuật ngữ chỉ loại bê tông được thiết kế nhằm giảm thiểu tác động 

tiêu cực đến môi trường và tăng tính bền vững của đối tượng xây dựng. Một trong 

những loại chất thải vừa được nghiên cứu, ứng dụng thành công để chế tạo bê 

tông xanh là tro bay. Thay thế xi măng với hàm lượng cao trong sản xuất bê tông, 

tro bay giúp giảm bớt nhu cầu về xi măng trong xây dựng, khi mà quá trình sản xuất 

xi măng đang gây ô nhiễm ngày càng trầm trọng cho môi trường. 

Tác động của sản xuất xi măng đối với môi trường 

Sản xuất xi măng thường bao gồm các hoạt động khai thác nguyên liệu thô như đá vôi và đất 

sét, có thể dẫn đến nạn phá rừng, phá hủy môi trường sống, xói mòn đất và mất đa dạng sinh 

học. Sản xuất xi măng cần một nguồn năng lượng đáng kể cho các quy trình lò nhiệt độ cao. 

Sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch để cung cấp năng lượng khiến gia tăng lượng khí thải 

carbon. Quá trình sản xuất xi măng cũng tiêu thụ nhiều nước, tác động bất lợi đến nguồn nước, 

hệ sinh thái và đời sống thủy sinh của địa phương nếu không được quản lý đúng cách.  

Phản ứng hóa học trong sản xuất xi măng giải phóng một lượng CO2 đáng kể vào khí quyển 

(ước tính chiếm đến khoảng  % lượng khí thải carbon dioxide CO2 toàn cầu). Ngoài CO2, các 

nhà máy sản xuất xi măng còn thải ra nhiều chất gây ô nhiễm không khí khác, bao gồm vật 

chất dạng hạt, SO2, NOx và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) khác, khiến cho chất lượng 

không khí xấu đi, gây ra các vấn đề về hô hấp và sức khỏe ở các cộng đồng lân cận. 

Bê tông xanh  

Bê tông xanh (còn được gọi là bê tông bền vững hoặc bê tông thân thiện môi trường) là 

một giải pháp giúp hạn chế việc sản xuất xi măng, khi giảm lượng xi măng được sử dụng 

trong bê tông và thay vào đó là các thành phần được tạo ra từ chất thải như tro bay, xỉ lò 

cao, khói silica, tro trấu, cốt liệu bê tông tái chế và kể cả nhựa phế thải. Bê tông xanh chịu 

nhiệt và chống cháy tốt. Nó cũng có cường độ chịu nén và cường độ uốn gần như tương 

đương với bê tông thông thường; yêu cầu bảo trì và sửa chữa ít hơn bê tông truyền 

thống. Bê tông xanh giúp giảm 30% lượng khí thải CO2 và tăng 20% việc sử dụng các sản 

phẩm phế thải của ngành công nghiệp bê tông. Đây là loại vật liệu đáp ứng tốt các yêu 

cầu về phát triển bền vững. Trong các loại nguyên liệu để tạo ra bê tông xanh, tro bay là 

thành phần được quan tâm nghiên cứu và ứng dụng nhiều hiện nay. Rất nhiều công trình 

lớn trên thế giới sử dụng bê tông xanh với nguyên liệu từ tro bay khi ứng dụng ở nhiều 

điều kiện khắc nghiệt, một trong những ví dụ là mặt sàn và trụ cầu Sunshine Skyway ở 

Vịnh Tampa, Florida (Mỹ).  
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Tỷ lệ và hình thức khai thác, s  d ng tro bay tại một số quốc gia trên thế giới (Nguồn mdpi.com) 

Có thể thấy, tỷ lệ khai thác, sử dụng tro bay ở các quốc gia rất khác biệt. Tại Nhật Bản và 

các nước châu Âu, tỷ lệ khai thác, sử dụng tro bay gần như đạt 100%. Trung Quốc, Ấn Độ 

và Mỹ có tỷ lệ khai thác, sử dụng tro bay trên 60% (tỉ lệ tương ứng là 70,1%, 67% và 

 0,1%). Trong khi đó, ở Úc, tỷ lệ khai thác, sử dụng tro bay chỉ là 43,9%.  

Về mục đích khai thác, sử dụng, tro bay chủ yếu được các nước này dùng như nguyên 

liệu sản xuất vật liệu xây dựng, đặc biệt là để sản xuất các sản phẩm xi măng (xi măng và 

bê tông). Ví dụ, ở các quốc gia EU và Nhật Bản, Trung Quốc hầu hết tro bay được dùng 

để sản xuất xi măng và bê tông (tỉ lệ tương ứng 79%, 71% và 60%). Ở Úc, đến 60% tro 

bay được sử dụng để san lấp mỏ (ở Mỹ, con số này là 2 %). Ngoài ra, người ta cũng 

dùng tro bay để cải tạo đất và một số nội dung khác,… 

Nghiên cứu sản xuất bê tông xanh tại Việt Nam 

Tại Việt Nam, tro bay cũng đã được các nhà khoa học nghiên cứu khai thác, sử dụng vào 

sản xuất bê tông, ví dụ như “N    n cứu th c nghiệm      n  có   m  ư ng tro bay có 

cườn  độ cao làm mặ  đường ô tô ở Việt N m” do TS. Thái Minh Quân cùng các cộng sự 

(Trường Đại học Giao thông vận tải) thực hiện, công bố trên Tạp chí Khoa học Công nghệ 

số 03/2021. Nghiên cứu này đề cập việc chế tạo bê tông hàm lượng tro bay cao có cường 

độ cao trong xây dựng đường. Tỷ lệ thay thế tro bay được chọn từ 30-50% so với khối 

lượng chất kết dính. Kết quả cường độ chịu nén 28 ngày tuổi đạt từ 50 MPa, cường độ 

chịu kéo khi uốn đạt từ  ,1 MPa, độ mài mòn thấp hơn 0,3 g/cm2. Bê tông hàm lượng tro 

bay cao này có thể đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của bê tông mặt đường cấp cao. 
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Một nghiên cứu của nhóm tác giả Ngô Doãn Hào (Trường Đại học Mỏ-Địa Chất) và Huỳnh 

Khánh Thành (Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải) mang tên “Nghiên cứu s  

d ng tro bay chế tạo bê tông trong thi công hầm chui Nút giao thông Mỹ Thủy - Thành phố 

Hồ C   M n ” đã cho thấy bê tông sử dụng tro bay cường độ phát triển chậm ở độ tuổi thấp 

và tăng dần ở các độ tuổi cao, trọng lượng của bê tông sử dụng tro bay nhẹ hơn bê tông 

thường, độ linh động cao, đơn giá thấp giúp tiết kiệm được chi phí, tận dụng được nguồn 

vật liệu phế thải từ các nhà máy nhiệt điện giảm thiểu ô nhiễm môi trường,...  

Gần đây, nhóm nghiên cứu của TS. Lê Văn Quang (Phân viện Vật liệu xây dựng miền Nam, 

Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng) cũng thành công trong việc ứng dụng tro bay vào 

sản xuất bê tông xanh, qua nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu chế tạ       n    m  ư ng tro 

bay cao dùng cho các kết cấu công trình xây d ng", được Sở Khoa học và Công nghệ 

TP.HCM nghiệm thu năm 2022. Theo đó, các nhà nghiên cứu đã chế tạo thành công bê 

tông xanh có hàm lượng tro bay cao (High Volume Fly Ash Concrete- HVFC), thay thế đến 

80% xi măng, tạo điều kiện tái chế lượng lớn tro bay ngoài môi trường, mở ra khả năng 

giảm thiểu được lượng xi măng sản xuất trong tương lai, tạo một bước tiến quan trọng góp 

phần giảm thiểu hiệu ứng nhà kính, bảo vệ môi trường. 

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng nguyên liệu là xi măng OPC40 Nghi Sơn, tro bay của nhà 

máy nhiệt điện Duyên Hải 1, cốt liệu nhỏ (cát sông, cát nghiền), cốt liệu lớn (đá dăm), nước, 

vôi bột hydrate Ca(OH)2. Ngoài ra, nhóm còn sử dụng các phụ gia siêu d o, silica fume và 

hỗn hợp hóa chất tăng tốc, đông kết sớm và tăng cường độ sớm cho bê tông HVFC là 

sodium thiocyanate (NaSCN), diethanolamine (DEA) and glycerol (Gly). 

 

Quy trình sản xuất bê tông HVFC 

Sau khi định lượng nguyên liệu, bê tông HVFC sẽ được tạo ra với tỷ lệ tro bay thay thế xi 

măng lên tới 80%. Sản phẩm có các tính chất vượt trội hơn so với bê tông đối chứng 

thông thường, đặc biệt là tính chịu lực tốt, khả năng bảo vệ ăn mòn cốt thép và độ bền 

lâu, đáp ứng tốt mọi yêu cầu và tiêu chuẩn về bê tông.  
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Mẫu bê tông cốt thép s  d ng vật liệu HVFC 

Phân tích về hiệu quả kinh tế, theo nhóm chuyên gia của Phân viện Vật liệu xây dựng 

miền Nam, bê tông HVFC có giá thành tương đương với bê tông thương phẩm thông 

thường, nên có tính khả thi cao. Không những thế, có thể sử dụng ngay các dây chuyền, 

thiết bị sản xuất bê tông chất lượng cao để sản xuất bê tông HVFC, do công nghệ trộn 

hỗn hợp bê tông là hoàn toàn tương tự. 

Có thể thấy, trong những năm tới đây, khi lượng tro xỉ từ các nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam 

không ngừng tăng nhanh do nhu cầu năng lượng ngày càng cao, sẽ làm tăng thể tích các bãi 

thải, gây mất cảnh quan môi trường và tăng chi phí xử lý chất thải, chi phí bảo vệ môi trường. 

Chính vì vậy, việc sử dụng tro bay để thay thế xi măng trong sản xuất bê tông (cốt thép hoặc 

không cốt thép) phục vụ các lĩnh vực giao thông vận tải, thủy điện, thủy lợi, khai thác mỏ,… 

sẽ giúp tái sử dụng được chất thải của nhà máy nhiệt điện, góp phần giảm tác động đến môi 

trường, đảm bảo phát triển bền vững, nên rất cần được nhân rộng trong thực tiễn. 

Minh Thư  

----------------------------------- 
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[5] T. Ch. Madhavi,  L. Swamy Raju, Deepak Mathur. Durability and Strength Properties of High 
Volume Fly Ash Concrete. http://article.sapub.org/10.5923.c.jce.201401.02.html 

[6] Xuhang Lu, Bo Liu, Qian Zhang, Quan Wen, Shuying Wang, Kui Xiao andShengen Zhang . 
Recycling of Coal Fly Ash in Building Materials: A Review. https://www.mdpi.com/2075-163X/13/1/25 
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Hướng đi mới cho sản phẩm OCOP 

Mô hình “Mỗi xã (phường) một sản phẩm” (One Commune One Product - OCOP) 

đang được triển khai và lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp ở tất cả các tỉnh, thành với sự 

vào cuộc của các cấp, các ngành. Tính đến hết năm 2022, cả nước đã có 8.689 sản 

phẩm OCOP, để thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP hơn nữa trong giai đoạn 2021-

2025 cần phải có những hướng đi mới. 

 
Nguồn: icolor.vn 

Bắt nguồn từ mô hình “Mỗi làng một sản phẩm” (One Village One Product - OVOP) ở thị 

trấn Oyama, quận Oita, Nhật Bản từ những năm  0 thế kỷ trước, đến nay, OCOP đã trở 

thành mô hình mẫu của việc phát triển ngành nghề nông thôn trên cơ sở tận dụng tối đa 

các nguồn lực địa phương ở hơn 40 quốc gia trên thế giới. 

Ngày 7/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt 

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) nhằm phát huy thế mạnh, đặc thù ở mỗi địa 

phương để nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn 

tại Việt Nam. 

Được triển khai và lan tỏa mạnh mẽ, rộng 

khắp ở tất cả các tỉnh, thành phố, cùng sự 

vào cuộc của các cấp, các ngành từ 

Trung ương đến cơ sở, OCOP đã trở 

thành một giải pháp ưu tiên trong phát 

triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng 

nông thôn mới trên cả nước. Thông qua 

Chương trình OCOP, nhiều địa phương 

đã quy hoạch được các vùng nguyên liệu 

đặc sản, phát triển các ngành nghề nông 

thôn, bảo tồn và phát triển nhiều làng 

nghề truyền thống. Tính đến ngày 

31/12/2022, tất cả 63/63 tỉnh, thành phố 

đã triển khai áp dụng bộ tiêu chí đánh giá, 

phân hạng sản phẩm OCOP; có 8.689 

sản phẩm OCOP của 4.479 chủ thể được 

đánh giá, phân hạng đạt từ 3 sao trở lên. 

Phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP 

- Hạng 5 sao: Tổn  đ ểm   un    n  đạt từ 90 
đến 100 đ ểm, là sản phẩm cấp quốc gia, có 
thể xuất khẩu. 

- Hạn  4    : Tổn  đ ểm   un    n  đạ   ừ 70 
đến 89 đ ểm,     ản   ẩm cấ   ỉn , có   ể 
n n  cấ    n  ạn  5    . 

- Hạn       :Tổn  đ ểm   un    n  đạ   ừ 50 
đến 69 đ ểm,     ản   ẩm cấ   ỉn , đạ     u 
c uẩn, có   ể n n  cấ    n  ạn  4    . 

- Hạn  2    : Tổn  đ ểm   un    n  đạ   ừ  0 
đến 49 đ ểm,  ản   ẩm c ư  đạ     u c uẩn, có 
  ể   ế    c n n  cấ  để n n    n  ạn       . 

- Hạn  1    : Tổn  đ ểm   un    n  đạ   ướ  
 0 đ ểm,     ản   ẩm k ở  đ ểm    m     
C ươn     n  OCO , có   ể n n  cấ    n 
 ạn  2    . 
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Tuy nhiên, theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, bên cạnh những thành 

quả đạt được, sau hơn 4 năm triển khai Chương trình OCOP cũng vẫn còn một số hạn chế 

như  việc tham gia của một số địa phương còn chưa chủ động hoặc mang tính hình thức, 

chạy theo thành tích, số sản phẩm OCOP tăng nhanh, nhưng chưa thực sự bền vững. 

Để khắc phục những hạn chế trước đây, Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 với 

mục tiêu phát triển sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn 

nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; thúc 

đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững, trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số 

và kinh tế tuần hoàn, bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh 

học, cảnh quan và môi trường nông thôn, mới được Chính phủ ban hành vào năm 2022, 

hướng vào các hoạt động theo chiều sâu, hiệu quả và bền vững.  

Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP  

Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 đã đề ra ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP được 

công nhận đạt từ 3 sao trở lên, 400-500 sản phẩm OCOP đạt 5 sao, tương ứng với các 

phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, có mẫu mã, bao 

bì đa dạng và thân thiện với môi trường, phù hợp yêu cầu của thị trường. 

Ưu tiên phát triển sản phẩm bản địa, truyền thống 

Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm có lợi thế ở mỗi địa phương, 

nhưng cần có sự chọn lọc. Các sản phẩm OCOP có sự khác biệt giữa các địa phương, 

cần gắn sản phẩm với địa danh, với những câu chuyện mang tính nhân văn của vùng 

miền để truyền tải đến cộng đồng, đến người mua thấy được cả giá trị, văn hóa và cảm 

xúc của người sản xuất. Qua đó, hình thành sản phẩm du lịch nông nghiệp, các mô hình 

du lịch nông thôn (du lịch làng nghề, trang trại, canh nông, lễ hội,…) để thu hút khách du 

lịch trong và ngoài nước. 

Tập trung chế biến sâu từ các đặc sản, sản phẩm truyền thống 

Hiện nay, đa dạng hóa sản phẩm là xu thế tất yếu, giúp 

giải quyết tốt hơn nguồn nguyên liệu tại chỗ, tạo ra những 

giá trị mới từ những sản phẩm thô sẵn có tại địa phương. 

Việc ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến vào sản 

xuất, chế biến sâu là giải pháp cơ bản, quan trọng để nâng 

cao năng suất, chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, tạo 

sức cạnh tranh cho các đặc sản, sản phẩm truyền thống. 

Theo các chuyên gia ước tính, nếu chỉ qua chế biến thô, 

cấp đông và xuất khẩu, một đồng vốn sản phẩm chỉ bán 

được 1,5-2 đồng. Cũng sản phẩm đó, sau khi tinh chế, chế 

biến sâu, sẽ bán được giá gấp 5-7 lần. Hơn thế, phát triển 

theo hướng chế biến sâu sẽ giải quyết được hàng hóa bị ứ 

đọng, mất giá khi đến mùa vụ. Đây cũng chính là con đường bền vững để nâng cao giá trị 

sản phẩm truyền thống, sản phẩm OCOP. 

Chế biến sâu nông sản 

Là việc s  d ng các công 
nghệ, thiết bị để chế biến 
nông sản, mở rộng phạm vi 
và sản  ư ng thành phẩm 
từ mộ  đơn  ị nguyên liệu, 
cũn  n ư   ảm tỷ lệ chất 
thải trong sản xuất, tố  đ  
hóa việc s  d ng tiềm năn  
nguyên liệu của các sản 
phẩm thứ cấp. 
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Chế biến   u đ   ạng hóa sản phẩm từ tôm 

Đưa sản phẩm OCOP vào các kênh bán hàng hiện đại 

Nhu cầu mua sắm sản phẩm OCOP trong nước và quốc tế ngày càng cao. Tuy nhiên, 

nhiều khách hàng vẫn gặp khó khăn trong khâu tiếp cận, lựa chọn sản phẩm. Đưa sản 

phẩm OCOP lên các kênh bán hàng hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn 

giao dịch thương mại điện tử,...) sẽ giúp khách hàng tiếp cận dễ dàng hơn. Ngoài ra, nếu 

các chủ thể bán hàng tăng cường ứng dụng các giải pháp mới (livestream bán hàng, tham 

gia chợ OCOP online, kết nối cung - cầu trực tuyến, xây dựng gian hàng thực tế ảo về sản 

phẩm OCOP,…) sẽ giúp phổ cập nhanh thông tin về sản phẩm đến người tiêu dùng. 

Tại TP.HCM, Chương trình OCOP đã được triển khai tại 5 huyện (Củ Chi, Hóc Môn, Bình 

Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ) từ năm 2019. Theo bà Hoàng Thị Mai (Phó Chánh Văn 

phòng điều phối Nông thôn mới TP.HCM), hiện TP.HCM đã công nhận 66 sản phẩm 

OCOP đạt chuẩn 3 sao, 4 sao. Một số sản phẩm OCOP của TP.HCM đã có mặt tại các 

siêu thị và được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng như  bột rau má, bột diếp cá, bột tía tô 

(Công ty TNHH XNK Thiên Nhiên Việt), mật dừa nước cô đặc (Công ty Phát triển Dừa 

nước Việt Nam), mật ong rừng sữa ong chúa (Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Nguyên), 

xoài cát, khô cá dứa (HTX Cần Giờ Tương Lai),… 
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Sản phẩm bộ    u m  đạt chuẩn OCOP của Công ty TNHH XNK Thiên Nhiên Việt (xã Tân An Hội, 

huyện Củ Chi, TP.HCM). Nguồn: danviet.vn 

Mới đây, UBND TP.HCM đã phê duyệt Đề án Chương trình OCOP trên địa bàn Thành phố giai 

đoạn 2021-2025, mở rộng tìm kiếm sản phẩm OCOP tại 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức của 

Thành phố. Mục tiêu đến 2025, TP.HCM sẽ có ít nhất 124 sản phẩm OCOP 3 sao trở lên. Theo 

ông Đinh Minh Hiệp (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.HCM), Sở sẽ hỗ 

trợ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chế biến, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

OCOP; đồng thời, hỗ trợ nâng cao năng lực cho chủ thể sản xuất về tổ chức, quản trị và phát 

triển sản phẩm; phối hợp với các sở, ngành có liên quan để tham mưu UBND Thành phố ban 

hành chính sách kích cầu đầu tư phát triển sản phẩm OCOP trong giai đoạn 2022-2025.  

*** 

Có thể thấy, Chương trình OCOP đã mở ra nhiều cơ hội lớn cho các doanh nghiệp, hợp 

tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, đồng thời lưu giữ phát triển được các làng nghề truyền 

thống trên cả nước. Để tăng giá trị đầu ra cũng như tạo thương hiệu riêng của doanh 

nghiệp cho các sản phẩm OCOP, các doanh nghiệp cần tập trung theo hướng áp dụng 

khoa học và công nghệ, chế biến sâu để nâng cao năng suất, tạo sản phẩm chất lượng và 

đa dạng hóa, tạo sức cạnh tranh cho các đặc sản, sản phẩm truyền thống; mở rộng các 

kênh phân phối, từ đó nâng tầm giá trị kinh tế cho sản phẩm OCOP cũng như góp phần 

giải quyết đầu ra cho nông sản Việt Nam. 

Vân Anh  

---------------------------------- 

Tài liệu tham khảo chính 

[1] Vài nét về mô hình OVOP (One Village One Product). http://www.vacne.org.vn/vai-net-ve-mo-hinh-
ovop-one-village-one-product/212789.html 

[2] Cả nước có 8.689 sản phẩm OCO  đạt 3 sao trở lên. https://thoibaotaichinhvietnam.vn/ca-nuoc-co-
8689-san-pham-ocop-dat-3-sao-tro-len-123077.html 

[3] Tập huấn về cách thức xây d ng nông thôn mớ       đ ạn 2021-2025. http://www.nghean.gov.vn/tin-tuc-
xay-dung-nong-thon-moi/tap-huan-ve-cach-thuc-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2021-2025-547862 

[4] Đã có  ộ    u c   đ n         qu     n  đ n     ,    n  ạng sản phẩm OCOP. https://baodautu.vn/da-
co-bo-tieu-chi-danh-gia-va-quy-trinh-danh-gia-phan-hang-san-pham-ocop-d184374.html 

[5] Công bố    u c      qu     n  đ n     ,    n  ạng sản phẩm OCOP. https://baochinhphu.vn/cong-
bo-tieu-chi-va-quy-trinh-danh-gia-phan-hang-san-pham-ocop-102230308183227268.htm 
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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, 

hướng đến chính quyền số 

Xây dựng chính  uyền điện tử hướng đến chính quyền số là một trong những nhiệm 

vụ trọng tâm trong quá trình xây dựng đô thị thông minh, với các nhiệm vụ như đào 

tạo nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin và các nền 

tảng số, đảm bảo an toàn dữ liệu,… Ngoài mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp 

và xã hội, việc phát triển chính quyền số cũng hướng đến trang bị  “năng lực số” cho 

cán bộ, công chức nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thực thi công vụ. 

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số đang ngày càng làm mờ ranh giới giữa các 

lĩnh vực kinh tế - xã hội và thay đổi cách con người sống, làm việc và giao tiếp. Trong đó, 

khu vực công là một trường hợp điển hình, không còn sự tách biệt rõ ràng giữa Chính phủ 

và Chính phủ điện tử về chính sách, thể chế, chiến lược và công cụ. 

Đại dịch Covid-19 xuất hiện đã buộc các Chính phủ trên khắp thế giới phải tăng tốc phát 

triển các giải pháp kỹ thuật số để đảm bảo tính liên tục của nền hành chính công, các dịch 

vụ công và sự ổn định của xã hội. Mặc dù gần như mọi quốc gia đều tham gia vào quá 

trình số hóa, nhưng không phải tất cả đều đạt được mức độ phát triển như nhau. Các 

hành động sai lầm trong quá trình chuyển đổi số hoạt động của Chính phủ có thể gây tốn 

kém và làm trầm trọng thêm rủi ro về vấn đề an ninh mạng và quyền riêng tư. Ngược lại, 

việc phát triển theo định hướng đúng đắn sẽ tạo cơ hội tăng cường khả năng quản trị, 

nắm bắt kịp thời cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời mở rộng cung cấp thông tin và 

dịch vụ cho tất cả các thành phần xã hội, đảm bảo “không ai bị bỏ lại phía sau”. 

Sự phát triển của Chính phủ điện tử  

Theo báo cáo khảo sát đầu tiên về Chính phủ điện tử của Liên Hiệp Quốc (LHQ) vào năm 

2001: “  nc m  k n  E-     nm n : A G            c    ”, từ giữa những năm 1990, các 

Chính phủ trên khắp thế giới đã quan tâm khai thác tiềm năng to lớn của internet để cải 

thiện và hoàn thiện quy trình quản lý. Cũng trong báo cáo này, Chỉ số Chính phủ đ ện t  

(E-Government Index) được giới thiệu nhằm đánh giá cơ sở hạ tầng viễn thông, sự hiện 

diện trực tuyến của Chính phủ và năng lực phát triển con người ở các quốc gia. Chỉ số 

Chính phủ điện tử xác định, nhấn mạnh và cân nhắc tầm quan trọng của các điều kiện cần 

thiết cho phép một quốc gia duy trì môi trường chính phủ điện tử, đảm bảo rằng mọi bộ 

phận dân cư của quốc gia đó đều có quyền truy cập không hạn chế vào thông tin và các 

dịch vụ một cách kịp thời, hữu ích và phù hợp. Qua đó, phản ánh trình độ phát triển kinh 

tế, xã hội và dân chủ của quốc gia. Theo kết quả đánh giá Chỉ số Chính phủ điện tử tại 

190 nước thành viên Liên Hợp Quốc năm 2001, công dân của các nước có Chỉ số Chính 
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phủ điện tử trên mức trung bình toàn cầu được hưởng lợi từ nguồn tài nguyên phong phú, 

khả năng tiếp cận thông tin vượt trội và có tương tác tốt hơn với chính phủ. 

Báo cáo khảo sát năm 2022 về Chính phủ điện tử, E-Government Survey 2022 - The 

Future of Digital Government, là ấn bản thứ 12 của LHQ nhằm theo dõi sự phát triển của 

chính phủ điện tử trên toàn cầu. Từ năm 2008, Chỉ số chính phủ đ ện t  đã được chuẩn 

hóa và thay bằng Chỉ số phát triển Chính phủ đ ện t  - EGDI (E-Government Development 

Index), một chỉ số tổng hợp về phát triển Chính phủ điện tử, bao gồm bình quân gia quyền 

của 3 chỉ số thành phần độc lập: Chỉ số dịch vụ trực tuyến (Online Services Index - OSI), 

Chỉ số cơ sở hạ tầng viễn thông (Telecommunications Infrastructure Index - TII) và Chỉ số 

nguồn nhân lực (Human Capital Index - HCI). Mỗi chỉ số thành phần là thước đo tổng hợp, 

có thể được trích xuất và phân tích độc lập. Giá trị tổng hợp của từng chỉ số thành phần 

được chuẩn hóa để nằm trong phạm vi từ 0 đến 1. 

 

Bản đồ xếp hạng các nhóm chỉ số EGDI theo quốc     năm 2022 (Nguồn: E-Government Survey 2022) 

Theo báo cáo năm 2022, giá trị EGDI trung bình toàn cầu đã tăng nhẹ từ 0,5988 năm 2020 

lên 0, 102 năm 2022, phần lớn là do những tiến bộ trong việc củng cố cơ sở hạ tầng viễn 

thông. Châu Âu vẫn là khu vực đi đầu, với sự góp mặt của 8/15 quốc gia dẫn đầu về phát 

triển chính phủ điện tử trong bảng xếp hạng, đạt giá trị EGDI trung bình là 0,8305, sau đó là 

Châu Á (0,6493), Châu Mỹ (0, 438), Châu Đại Dương (0,5081) và Châu Phi (0,4054). Có 

thể thấy, các quốc gia Châu Âu đang trong cuộc đua chuyển đổi chính phủ số và phát triển 

công nghệ kỹ thuật số. Trong đó, Đan Mạch và Phần Lan là hai quốc gia đứng đầu thế giới. 
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Các quốc gia dẫn đầu về phát triển chính phủ đ ện t  năm 2022 (Nguồn: E-Government Survey 2022) 

Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam năm 2022 đạt 0,  8  điểm đứng thứ 86/193 

quốc gia thành viên LHQ và đứng thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á, được xếp vào nhóm 

các nước phát triển Chính phủ điện tử có EGDI ở mức cao và cao hơn so với chỉ số EGDI 

trung bình của thế giới (0,5988). 

Theo đánh giá chung, hầu hết các quốc gia đều có chiến lược về chính phủ điện tử/chính 

phủ số, cũng như luật về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, chính sách dữ liệu quốc 

gia, dữ liệu chính phủ mở. Các cá nhân và doanh nghiệp ngày càng có khả năng tương 

tác với các tổ chức công thông qua các nền tảng trực tuyến, có được thông tin về luật liên 

quan đến quyền tự do thông tin và truy cập nội dung và dữ liệu công khai. 

Mặc dù xu hướng phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới cho thấy sự tăng trưởng và 

cải thiện ổn định, với những tiến bộ đạt được trong một số lĩnh vực, nhưng vẫn có những 

thách thức đáng kể. Đại dịch Covid-19 đã làm trầm trọng thêm sự phân chia kỹ thuật số 

với hơn 3 tỷ người sống ở các quốc gia có giá trị EGDI thấp hơn mức trung bình toàn cầu, 

hầu hết tập trung ở Châu Phi, Châu Á và Châu Đại Dương.  

Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử tại Việt Nam 

Trong thời gian qua, Đảng và Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng 

công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước 

và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Một số cột mốc trong định hướng xây dựng Chính 

phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số của Việt Nam:  

 Năm 2014, với mục tiêu định hướng đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông 

tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, Bộ Chính trị đã ban hành 

Nghị quyết số 36-NQ/TW với quan điểm: “…Ưu    n ứng d ng công nghệ thông tin trong 

quản lý hành chính, cung cấp dịch v  c n ,   ước hế        n   ĩn  v c liên quan tới doanh 

nghiệ , n ườ    n n ư        c, y tế, giao thông, nông nghiệ …”, xác định mục tiêu cụ 
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thể đến năm 2020 “T  ển khai có hiệu quả c ươn     n  cải cách hành chính, gắn kết chặt 

chẽ với việc xây d ng Chính phủ đ ện t  và cung cấp dịch v  công tr c tuyến ở mức độ 

cao và trong nhiều  ĩn    c”. 

 Năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025. 

Trong đó, mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam nằm trong 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp 

hạng Chính phủ điện tử theo đánh giá của LHQ. Cũng trong năm 2019, nhằm đặt nền tảng 

xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử theo định hướng Nghị quyết số 17/NQ-CP, Khung 

Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0, đã được Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành theo Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019. 

 Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 

15/6/2021 về phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, có   nhiệm vụ trọng tâm: (1) 

Hoàn thiện môi trường pháp lý; (2) Phát triển hạ tầng số (Hạ tầng mạng và Nền tảng điện 

toán đám mây Chính phủ); (3) Phát triển các nền tảng số và hệ thống quy mô quốc gia; (4) 

Phát triển dữ liệu số quốc gia; (5) Phát triển các ứng dụng, dịch vụ quốc gia; ( ) Đảm bảo 

an toàn, an ninh mạng quốc gia. 

 

Sơ đồ khái quát Chính phủ đ ện t  Việt Nam, phiên bản 2.0 (Nguồn: Quyế  định số 2 2 /QĐ-BTTTT) 
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Ngoài những văn bản mang tính định hướng chung cho cả nước, Chính phủ cũng ban hành 

nhiều văn bản quy phạm pháp luật nhằm từng bước thể chế hóa những lĩnh vực nền tảng 

của Chính quyền số. Cụ thể như Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định 4 /2020/NĐ-CP 

ngày 9/4/2020 của Chính phủ quy định về các hoạt động quản lý, kết nối và chia s  dữ liệu 

số của cơ quan nhà nước; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi 

trường mạng,…  

Từ các định hướng và chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển 

khai Chính phủ điện tử và đạt được một số kết quả tích cực bước đầu như  hạ tầng kỹ 

thuật cơ bản đáp ứng nhu cầu; hoàn thành xây dựng và triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư, đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội,… Các cơ sở dữ liệu từng bước được 

khai thác, sử dụng hiệu quả; việc trao đổi văn bản điện tử đi vào nền nếp; nhiều dịch vụ 

công được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; xếp hạng quốc gia về Chính phủ 

điện tử được cải thiện; nhận thức về chuyển đổi số được nâng cao, thể hiện rõ vai trò 

quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội trong và sau đại dịch Covid-19.  

Bên cạnh đó, nhiều hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ (ví dụ như  Trục liên thông văn bản quốc gia; Hệ thống e-Cabinet; Cổng 

dịch vụ công quốc gia; Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; Trung tâm thông tin, chỉ đạo 

điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,…), đã được đưa vào sử dụng, giúp nâng 

cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí hành chính, công khai, minh bạch, nâng cao chất 

lượng phục vụ, tạo lập niềm tin của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. 

 

Khai   ươn  Hệ thống thông tin ph c v  họp và x  lý công việc của Chính phủ – E-cabinet ngày 24/6/2019 

(Nguồn: https://egov.chinhphu.vn/) 
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Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số tại TP.HCM 

TP.HCM đã và đang rất nỗ lực xây dựng Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số, 

cũng như xây dựng thành phố thông minh nhằm giữ vững vai trò là đầu tàu kinh tế của cả 

nước. Từ những định hướng chung của Chính phủ, Thành phố đã ban hành nhiều văn bản 

mang tính chiến lược như  Đề án xây d ng TP.HCM trở    n  Đ    ị    n  m n       đ ạn 

2017-2020, tầm n  n đến năm 2025 (theo Quyết định số  1 9/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 của 

UBND TP.HCM); Kiến trúc Chính quyền đ ện t  TP.HCM (theo Quyết định số 4250/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2018 của UBND TP.HCM căn cứ trên kết quả được thẩm định bởi Bộ Thông tin và 

Truyền thông theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam); C ươn     n  C u ển đổi số 

của TP.HCM (theo Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND TP.HCM),… 

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung của Thành phố 

Đầu năm 2021, Thành phố đã hoàn tất xây dựng và đưa vào vận hành chính thức cấu phần 

quan trọng trong Kiến trúc chính quyền đ ện t  là Nền tảng tích h p, chia sẻ dữ liệu dùng 

chung của Thành phố (HoChiMinh City Local Government Service Platform - LGSP). Đây là 

nền tảng quan trọng để đảm bảo phát triển các ứng dụng thống nhất cho các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn Thành phố. Hệ thống cung cấp nền tảng “mở”, giúp tập hợp nhiều nguồn 

lực tham gia phát triển, tránh việc độc quyền, phụ thuộc vào một số nhà cung cấp dịch vụ, 

giải pháp. Đồng thời, Thành phố đưa Kho dữ liệu dùng chung đi vào hoạt động tại địa chỉ 

https://data.hochiminhcity.gov.vn/ nhằm liên thông, chia s  dữ liệu giữa các đơn vị trên địa 

bàn TP.HCM. Theo Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số    đ    ị thông minh của 

T .HCM năm 2022, hiện Kho dữ liệu dùng chung đã tích hợp được các thông tin như  Dữ 

liệu văn bản điện tử; Thông tin doanh nghiệp; Hộ kinh doanh cá thể; Thông tin giao dịch 

đảm bảo; Thông tin đăng ký quyền sử dụng nhà ở, đất ở; Cơ sở khám chữa bệnh; Chứng 

chỉ hành nghề y; Cơ sở giáo dục; Dịch vụ giáo dục; Dự án đầu tư nước ngoài; Dự án đầu tư 

công; Thông tin giá thị trường của một số ngành thiết yếu. Ngoài chia s  dữ liệu giữa các 

cơ quan nhà nước, theo định hướng trong tương lai, một phần của Kho dữ liệu dùng chung 

sẽ được chia s  qua Cổng dữ liệu mở để người dân, tổ chức, doanh nghiệp khai thác sử 

dụng nhằm tạo ra giá trị gia tăng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho Thành phố. 

 

Giao diện Nền tảng tích h p, chia sẻ liên thông kết nối chính quyền đ ện t  TP.HCM (HCM LGSP) 

(Nguồn: https://api.tphcm.gov.vn/) 
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Cơ sở dữ liệu phục vụ Kho dữ liệu dùng chung TP.HCM 

Bên cạnh nền tảng tích hợp, chia s  dữ liệu và Kho dữ liệu dùng chung, TP.HCM cũng đã 

đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị để hình thành hệ thống dữ 

liệu cung cấp cho Kho dữ liệu dùng chung. Về kết quả xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) 

phục vụ cho Kho dữ liệu dùng chung của TP.HCM, Báo cáo kết quả triển khai chuyển đổi số 

   đ    ị thông minh củ  T .HCM năm 2022 đã cho thấy, các CSDL đã được số hóa là:  

 CSDL hộ tịch: hoàn thành số hóa 4 loại sổ hộ tịch (sổ đăng ký kết hôn, sổ đăng ký 

khai sinh, sổ đăng ký khai tử và sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con) với tổng số khoảng 12 

triệu hồ sơ, và đã đồng bộ với CSDL hộ tịch của Bộ Tư pháp; 

 CSDL dân cư: hoàn thành kết nối sử dụng dịch vụ xác thực và định danh điện tử 

trong CSDL quốc gia về dân cư; 

 CSDL ngành giáo dục: hoàn thành xây dựng CSDL trường, lớp, học sinh, giáo viên, 

nhân viên và đang tiếp tục xây dựng CSDL tốt nghiệp THPT và văn bằng, chứng chỉ; 

 CSDL tổ chức, doanh nghiệp: hoàn tất tích hợp và chia s  dữ liệu đăng ký doanh 

nghiệp từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, đang phối hợp Cục thuế để chia s  dữ liệu tổng 

hợp về thuế của Thành phố; 

 CSDL quản lý đô thị và bản đồ: đã triển khai và tích hợp dữ liệu về hệ thống thoát 

nước; hệ thống chiếu sáng đô thị; hệ thống công viên cây xanh; xử lý nước thải; dữ 

liệu hạ tầng giao thông (cầu, đường, tín hiệu giao thông); dữ liệu điện lực; dữ liệu cấp 

nước; dữ liệu bản đồ địa chính, địa hình; dữ liệu quy hoạch đô thị. 

Ngoài ra, một số dữ liệu đang được thử nghiệm, thí điểm trên địa bàn TP.HCM như  Dữ liệu 

nền    n    n địa lý tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 tại khu vực TP. Thủ Đức (gồm 87 lớp dữ liệu: nền 

địa lý, cơ sở đo đạc, dân cư, giao thông, thủy văn, địa hình, phủ bề mặt, biên giới địa 

giới,…); Dữ liệu công chứng (thí điểm tại 7 phòng công chứng trực thuộc Sở Tư pháp); Dữ 

liệu địa chính (thí điểm tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 1 và Quận 6). 

Các nền tảng số, hạ tầng số hỗ trợ phát triển đô thị thông minh 

Nhiều ứng dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích cung cấp thông tin cho 

người dân, doanh nghiệp cũng được TP.HCM triển khai như  Cổng dịch v  công TP.HCM/Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ t c hành chính (https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/vi/), Hệ 

thống một c   đ ện t  quản lý hồ  ơ đấ  đ   (https://motcuadatdai.tphcm.gov.vn); Cổng thông 

tin tiếp nhận và giả  đ      n    n – 1022 (https://1022.tphcm.gov.vn/); Cổng thông tin giao 

thông TP.HCM (http://giaothong.hochiminhcity.gov.vn/); Cổn     n    n đ ện t  ngành giáo 

d c    đ    ạo TP.HCM (https://hcm.edu.vn/homehcm); Cổng thông tin quy hoạch TP.HCM 

(https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn/); Hệ thốn  Đối thoại Doanh nghiệp - Chính 

quyền thành phố (https://doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn/); Hệ thống tổn  đ   k ẩn cấp 

liên thông 113-114-115 và ứng d ng HCMC EOC; Ứng d ng thông tin xe buýt;… 
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Một số ứng d ng tiện  c  c   n ười dân (Nguồn: https://chuyendoiso.hochiminhcity.gov.vn/) 

Để đảm bảo các nền tảng công nghệ thông tin hoạt động ổn định, TP.HCM đã triển khai 

tập trung các ứng dụng của các Sở ngành, UBND TP.Thủ Đức và các Quận/Huyện trên 

1.034 máy chủ tại Trung tâm Dữ liệu Thành phố. Hạ tầng trung tâm dữ liệu được xây 

dựng trên nền tảng điện toán đám mây và được đầu tư đầy đủ hệ thống, chính sách bảo 

vệ, giám sát an ninh hiện đại. Bên cạnh đó, Thành phố cũng thành lập Công ty Cổ phần 

Vận hành Trung tâm An toàn thông tin TP.HCM (HISSC) nhằm giám sát, phòng ngừa và 

ứng cứu sự cố về an toàn thông tin, trước mắt cho Sở, ngành, Quận/Huyện và doanh 

nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc UBND và các đơn vị thuộc hệ thống chính trị của 

TP.HCM, kế đến là các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn và sau đó mở rộng trong nước 

và quốc tế. 

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển chính quyền điện tử 

Ngoài chú trọng xây dựng các nền tảng và hạ tầng công nghệ thông tin, để việc ứng dụng 

các công cụ nói trên được hiệu quả, công tác bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức của Thành phố cũng rất được quan tâm. Gần đây, UBND TP.HCM vừa 

ban hành Kế hoạc  đ    ạo, bồ   ưỡng, tập huấn và phát triển nguồn nhân l c công nghệ 

thông tin và truyền    n  T .HCM      đ ạn 2022-2025 (Kế hoạch số 2914/KH-UBND ngày 

18/8/2022). Qua đó, đã triển khai đào tạo kiến thức cơ bản về chuyển đổi số cho 1.431 cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động; đào tạo, tập huấn, phát triển nguồn nhân lực 

công nghệ thông tin và truyền thông cho 2.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trên địa bàn Thành phố. Định hướng trong thời gian tới, nhằm đáp ứng xu hướng 

ngày càng phát triển của chính quyền điện tử, TP.HCM sẽ phối hợp với các hiệp hội ngành 

nghề (như Hội Tin học TP.HCM, Chi hội An toàn thông tin phía Nam,…), các Viện nghiên 

cứu, Trường đại học,… để thường xuyên tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực chuyển 

đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng công vụ, phục vụ tốt 

hơn cho người dân, doanh nghiệp. 

*** 

Quá trình xây dựng chính phủ điện tử đã cho thấy nhiều kết quả tích cực trong việc phát 

triển các dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng số, cũng như sự kết nối ngày càng tiện lợi 

giữa người dân và chính quyền. Trong năm 2022, TP.HCM cũng là thành phố đông dân 

nhất của Việt Nam được LHQ lựa chọn để khảo sát đánh giá Chỉ số Dịch vụ trực tuyến địa 

phương (Local Online Services Index - LOSI). Đây là chỉ số phụ để đánh giá sự phát triển 

dịch vụ trực tuyến của một số thành phố lớn tại các quốc gia được công bố trong Báo cáo 



 KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO SỐ 06/2023 

 

 23 

khảo sát về Chính phủ đ ện t  năm 2022 của LHQ. Kết quả cho thấy, TP.HCM xếp hạng 

54/193 thành phố được khảo và được xếp ở nhóm các nước chỉ số LOSI cao.  

Mặc dù vẫn còn nhiều thách thức trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin và nâng cao 

trình độ công nghệ của đội ngũ cán bộ, nhưng với các kết quả đã đạt được và những định 

hướng mang tính chiến lược của Chính phủ, có thể kỳ vọng đến năm 2025, Việt Nam sẽ 

đạt mục tiêu tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 80% và lọt vào 50 quốc gia đứng đầu về xếp hạng 

Chính phủ điện tử trên thế giới. 

 

Duy Sang 

------------------------------------ 
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TRAO ĐỔI 

TP.HCM đã và đang rất nỗ lực xây dựng Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số, cũng 

chính là xây dựng thành phố thông minh nhằm giữ vững vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước. 

Từ những định hướng chung của Chính phủ, Thành phố đã triển khai vào thực tiễn nhiều giải 

pháp đồng bộ ở các cấp, các ngành. Nhiều chức năng quản lý nhà nước tại Thành phố đã được 

thực hiện thông qua các công cụ trực tuyến, cho phép người dân và doanh nghiệp có thể giao 

tiếp với các cơ quan chính quyền để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình từ xa. 

Với Hệ   ốn     n    n   ả  qu ế    ủ   c   n  c  n  TP.HCM (Cổng dịch vụ công - 

https //dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/vi/), 29 thủ tục hành chính (1  cho công dân, 8 

cho doanh nghiệp và 4 dịch vụ công thiết yếu) đang được vận hành 24/ .  

Hệ thống phục vụ công dân các thủ tục hành chính liên quan đến các nhóm  (1) Học tập 

và Việc làm (Đăn  ký         ố  n   ệ    un   ọc   ổ    n ; Cấ  c ứn  c ỉ   n  n  ề 

  ạ  độn        n   ần đầu  ạn  II,  ạn  III; Cấ  đổ , cấ   ạ    ấ    é        ; và G ả  

qu ế   ưởn      cấ    ấ  n   ệ ); (2) Nhân thân và Cư trú (Cấ   ạ , đổ    ẻ căn cước c n  

dân; X c n ận  ố c ứn  m n  n  n   n k   đã đư c cấ    ẻ Căn cước c n    n; Cấ   ạ , 

    đổ   ổ  un   ộ c  ếu   ổ    n ; T ủ   c đăn  ký kế    n; Cấ   ản        c    c  ộ 

 ịc ; Cấ     ếu  ý  ịc   ư      c   c n    n V ệ  N m, n ườ  nước n     đ n  cư   ú  ạ  

V ệ  N m; Đăn  ký   ườn    ú; Đăn  ký  ạm   ú; T  n       ưu   ú; K         ạm  ắn ); 

(3) Kinh doanh (Đăn  ký    n   ậ   ộ k n     n  và N óm   ủ   c    n    n  đăn  ký  ộ 

k n     n     đăn  ký   uế); và (4) Xây dựng (G ấ    é        n  n   ở    n   ẻ).  

Các doanh nghiệp sẽ được Hệ thống phục vụ các thủ tục hành chính về  (1) Kinh doanh 

(T  n        ạ  độn  k u ến mạ ; T  n          đổ ,  ổ  un  nộ   un  c ươn     n  

k u ến mạ ; N óm   ủ   c    n    n  đăn  ký  ộ k n     n     đăn  ký   uế; Cấ  G ấ  

c ứn  n ận đủ đ ều k ện  n    n    c   ẩm đố   ớ  cơ  ở  ản  uấ , k n     n     c   ẩm 

  uộc   ẩm qu ền quản  ý củ   ộ C n  T ươn  (  ườn      cấ   ần đầu      ườn      c uỗ  

cơ  ở k n     n     c   ẩm có  ăn   ề cơ  ở k n     n ); L m c n  ấu mớ     cấ  G ấ  

c ứn  n ận đã đăn  ký mẫu  ấu và L m c n  ấu   u n ỏ  ấu nổ   ấu       cấ  G ấ  c ứn  

n ận đã đăn  ký mẫu c n  ấu; (2) Lao động (Đăn  ký nộ  qu      độn  củ     n  n   ệ  và 

    c     ả     n  n u cầu,      đổ  n u cầu      n  n ườ      độn  nước n    ).  

Bên cạnh đó, Hệ thống cũng cung cấp tiện ích làm việc với một số dịch vụ công thiết yếu 

như  Cấ  đ ện mớ   ừ  ướ  đ ện  ạ    (220/ 80V); T    đổ  c ủ   ể     đồn  mu    n 

đ ện; Đăn  ký cấ    ển  ố m    ,     ắn m  ; T u   ền nộ    ạ      ý      ạm   n  c  n  

tron   ĩn    c         n  đườn   ộ qu     ế   ị       n  (  ạ  n uộ ). 

Cổn     n    n   ế  n ận      ả  đ      n    n – 1022 (https //1022.tphcm.gov.vn/) do Sở 

Thông tin và Truyền thông chủ trì, cùng 8  đơn vị với  25 đầu mối (Sở/Ngành, UBND 24 

quận/huyện và các đơn vị quản lý/sở hữu/duy tu hạ tầng) tham gia giải quyết xử lý các sự 

cố do người dân, tổ chức và doanh nghiệp phản ánh. Được đưa vào khai thác sử dụng từ 

năm 2020, với 5 kênh phản ánh (Điện thoại  Gọi 1022, Email  1022@tphcm.gov.vn, Mobile 

App: IOS/Android, Website: http://1022.tphcm.gov.vn, Facebook: FB/1022.tphcm.gov.vn), 

người dân, tổ chức và doanh nghiệp có thể gửi phản ánh đến chính quyền Thành phố về 
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các sự cố/vấn đề xảy ra trong 12 lĩnh vực (Giao thông, Cấp nước, Thoát nước, Chiếu 

sáng, Cây xanh, Điện lực, Viễn thông,  Giao thông công cộng, Tài nguyên môi trường, 

Trật tự xã hội, Y tế và Khu chế xuất/Khu công nghiệp), theo dõi tiến trình xử lý và nhận kết 

quả phản hồi từ chính quyền. Kể từ khi vận hành đến nay, Cổng đã tiếp nhận và xử lý gần 

583.000 phản ánh của người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Không chỉ tiếp nhận phản 

ánh, Cổng còn tạo điều kiện để người dân, tổ chức và doanh nghiệp có thể đề xuất, hiến 

kế với Thành phố về các giải pháp xử lý sự cố, các vấn đề cần triển khai,… 

Với Hệ   ốn  Đố     ạ     n  n   ệ  - C  n  qu ền    n    ố 

(https //doithoaidn.hochiminhcity.gov.vn/), tên gọi ban đầu là  Hệ   ốn  Đố     ạ     n  

n   ệ  – N   nước, tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 133/2002/QĐ-UB ngày 

13/11/2002 của UBND TP.HCM, một hình thức “C  n  qu ền đ ện   ” đầu tiên trên cả 

nước, đã vận hành từ năm 2002, cung cấp phương tiện giải quyết một cách nhanh nhất 

các vướng mắc liên quan đến các hoạt động quản lý nhà nước mà doanh nghiệp gặp phải 

trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh. Thông qua Hệ thống, các thắc mắc, các 

yêu cầu của doanh nghiệp sẽ được gửi trực tiếp đến các địa chỉ cần giải quyết 

(Sở/Ngành, Quận/Huyện và một số cơ quan cấp Bộ đóng tại Thành phố) một cách nhanh 

chóng đầy đủ và chính xác. Quy trình xử lý và giám sát thông tin trong Hệ thống được quy 

định rõ ràng và được kiểm soát thường xuyên, đảm bảo các khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh của các Doanh nghiệp sẽ được các cơ quan 

quản lý nhà nước trả lời trong thời gian ngắn nhất. Thống kê đến tháng   cho thấy, Hệ 

thống đã tiếp nhận trên 20.000 câu hỏi của doanh nghiệp, đã xử lý và trả lời 95%. Hiện có 

40 đơn vị đang tham gia trả lời thắc mắc của doanh nghiệp trên hệ thống. 

Với Cổn     n    n         n  T .HCM (http://giaothong.hochiminhcity.gov.vn/), bên cạnh bản 

đồ giao thông thông minh (cho phép theo dõi điều kiện, tình trạng giao thông, chỉ dẫn về khu 

vực nội đô, quy định giới hạn tốc độ lưu thông, bố trí các camera quan sát) của Thành phố, 

người dân và doanh nghiệp còn có thể nắm bắt được thời gian, vị trí,… các công trình có thể 

ảnh hưởng đến giao thông (mở đường, gắn đồng hồ nước, ngầm hóa cáp,…); giấy phép lưu 

thông, giấy phép kinh doanh vận tải, hợp đồng vận tải,… Cổn     n    n qu    ạc  T .HCM 

(https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn/) cung cấp thông tin về quy hoạch sử dụng đất 

(các quận nội thành và một số huyện ngoại thành, tính đến ngày 5/ /2023), quy hoạch cao độ 

nền (hầu hết các quận nội thành) đã có thể tra cứu trực tuyến, phục vụ hữu hiệu cho nhu cầu 

chọn nơi an cư thích hợp cho người dân, nơi đặt nhà xưởng sản xuất cho các doanh nghiệp,… 

Như đã đề cập, Chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi ở cấp độ hệ thống nhằm thay đổi 

hành vi trên quy mô lớn thông qua việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi tổng 

thể, toàn diện của cá nhân và tổ chức. Có thể thấy, những đặc trưng của chính quyền số 

(cổng dịch vụ công trực tuyến, nhận dạng và xác thực kỹ thuật số, dữ liệu mở minh bạch, 

giao tiếp và tham gia kỹ thuật số,…) đang dần định hình và trở thành hiện thực tại 

TP.HCM. Những giải pháp đồng bộ, căn cơ của Thành phố đã bước đầu tạo được cánh 

tay nối dài cho chính quyền trong tương tác với người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc tiếp cận, tham gia của người dân, doanh nghiệp vào tiến trình chuyển 

đổi số tại Thành phố, đóng góp thiết thực vào các nỗ lực thúc đẩy Chuyển đổi số quốc gia 

hiện nay. 
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